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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngô Thị Thúy Hảo 

                                      Ông Hà Văn Trường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Linh – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 08 tháng 3 năm 2023, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t     ông khai v  án h nh s  s  th m th   ý số 

14/2023 TLST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2023, theo Quyết định đưa v  án ra 

  t    số 16/2023 QĐXXST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2023 đối v i  ị  áo: 
 

Nguyễn Trọng T, sinh năm 1999 t i tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; N i thường 

trú: số.... đường L, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; N i 

  trư   khi  ị  ắt: số.... đường N, Phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quố  tị h: Việt Nam; Dân tộ : Kinh; Gi i Th: 

Nam; Tôn giáo: Không; Tr nh độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Cha: 

Không rõ; Mẹ: Nguyễn Thị Thu T; Bị  áo  hưa  ó vợ,  on. 

Tiền án; Tiền s : Không 

Bị  ắt ngày 19/10/2022. Có mặt. 
Người  àm  hứng:  

1. Trần Minh S, sinh năm 2001; Địa  hỉ: số.... đường Đ, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vắng mặt. 

2. Trần Công M, sinh năm 2002; Hộ kh u thường trú: Xã Đ, huyện Trần 

Đề, tỉnh Só  Trăng. Hiện đang chấp hành án t i Tr i giam Xuân Lộ , tỉnh Đồng 

Nai. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo  á  tài  iệu  ó trong hồ s  v  án và diễn  iến t i phiên tòa, nội dung v  

án đượ  tóm tắt như sau: 

Do Nguyễn Tuấn Huy vay tiền  ủa Ngô Anh Kiệt nhưng đến thời điểm 

tháng 10 2021 vẫn  hưa trả, mặ  dù Kiệt đã nhiều  ần đòi tiền. Vì vậy,  ả hai đã 

 ảy ra mâu thuẫn  ãi nhau, Kiệt đã nhiều  ần gọi điện tho i đòi tiền và thá h 

thứ  đánh nhau v i Huy.  

Khoảng 21 giờ ngày 07 10 2021, Huy và Kiệt đã hẹn đánh nhau để giải 
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quyết mâu thuẫn. Huy đã rủ Trần Công M; Trần Vĩnh Thư ng; Ph m Tấn Lộ  

 ùng đi v i Huy. Đồng thời  á  đối tượng này đã rủ thêm những người khá   hu n 

 ị hung khí mang theo nhằm m   đí h đánh nhau,    thể: Minh rủ Trần Minh S và 

Nguyễn Trọng T; Lộ  rủ thêm Lê Văn Hải; Thư ng rủ thêm Nguyễn Quố  Anh; 

Nguyễn Quố  Cường; Trần Tiến Huân; Nguyễn Đoàn Anh Khoa; Ngô Toàn Dinh; 

Nguyễn Thanh Hoàng. 

Khoảng 22 giờ  ùng ngày,  á  đối tượng tập trung t i trư   nhà Huy trên 

đường Ngư Phủ, phường Thắng Nh , thành phố Vũng Tàu. Tổng  ộng 13 người đi 

trên 6 xe máy. Trong đó, Quố  Anh, Hải, Huy, mỗi người đã t   hu n  ị và  ầm 

theo 01  ây dao t   hế; Thư ng, Quố  Cường, Hoàng đã nhặt đá  ung quanh  ầm 

theo. Khi tập trung, Huy nói  ho mọi người  iết về việ  mâu thuẫn giữa Huy v i 

Kiệt và việ  Kiệt hẹn đánh nhau, do sợ nhóm  ủa Kiệt đi đông người nên Huy nhờ 

mọi người  ùng đi giúp Huy t m đánh nhóm  ủa Kiệt. Nghe Huy nhờ như vậy,  ả 

nhóm t  hiểu  à đi đánh nhau nên đồng ý tham gia. Khi mọi người đã tập trung 

đông đủ,  ả nhóm  ắt đầu di  huyển t m đánh nhóm  ủa Kiệt. Sá h điều khiển  e 

mô tô  h  Minh và T;  ú  này Minh  ầm theo hung khí  à một  ây dao t   hế; Lộ  

điều khiển  e  h  Hải  ầm 01  ây dao t   hế; Dinh điều khiển  e  h  Quố  Cường 

 ầm 02     đá; Khoa điều khiển  e  h  Hoàng  ầm 02     đá. Cả nhóm điều khiển 

 e đi theo đường Nguyễn An Ninh đến khu v   Bùng  inh dầu khí, phường 

Nguyễn An Ninh. T i đây, một số người trong nhóm đã dừng   i đổ  ăng; số khá  

tiếp t   nhặt thêm đá   khu v    ung quanh  ây  ăng  ầm theo để s  d ng. Sau đó 

 ả nhóm tiếp t   đi theo đường 2 9 đến Bùng  inh Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất rồi rẽ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra đường 3 2 t i khu v   Bãi 

 iển Long Cung. T i đây,  ả nhóm dừng đợi nhóm  ủa Kiệt. Lú  này, Huy đã điện 

tho i khiêu khí h Kiệt nhưng Kiệt không t i. Do đợi  âu nên  ả nhóm đã  ỏ về 

(BL: 62-89). 

Căn  ứ  iên  ản  ủa Uỷ  an nhân dân  á  phường Thắng Nh , Thắng Nhất, 

Nguyễn An Ninh, Phường 7, Phường 9  ùng  á   an ngành đoàn thể t i địa 

phư ng đều thống nhất kết  uận đây  à s  việ  nghiêm trọng gây mất an ninh trật 

t  n i  ông  ộng,  àm ảnh hư ng đến  uộ  sống   nh thường  ủa nhân dân quanh 

khu v   trên (BL: 55-61). 

Quá tr nh điều tra Nguyễn Trọng T khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa 

m nh như đã nêu trên.  

- T nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Bị  áo thành kh n khai  áo, tỏ thái 

độ ăn năn hối  ải.  

- Tình tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Không 

Các đối tượng tham gia trong v  gây rối ngày 07 10 2021, thuộ  nhóm  ủa 

Nguyễn Trọng T  ao gồm: Trần Minh S, Trần Công M, Nguyễn Tuấn Huy, Ph m 

Tấn Lộ , Lê Văn Hải, Ngô Toàn Dinh, Nguyễn Quố  Cường, Nguyễn Đoàn Anh 

Khoa, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Tiến Huân, Trần Vĩnh Thư ng, Nguyễn Quố  

Anh đã  ị   t    theo Bản án số 228 2022 HSST ngày 26 8 2022  ủa Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu. 

 Cáo tr ng số 346/CT - VKSTPVT ngày 10 tháng 01 năm 2023 Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã quyết định truy tố  ị  áo Nguyễn Trọng T về 

tội “Gây rối trật t   ông  ộng” theo quy định t i khoản 2 Điều 318 Bộ  uật H nh 
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s . 

Tại phiên tòa:  

 - Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i  ị  áo Nguyễn Trọng T về tội “Gây rối trật t   ông  ộng”, 

đề nghị Hội đồng   t    áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 17; Điều 38 Bộ  uật h nh s     ph t  ị  áo Nguyễn Trọng T từ 2 năm đến 

2 năm 6 tháng tù. 

- Bị  áo thành kh n khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội đúng như nội dung 

 ản  áo tr ng và ý kiến  uận tội  ủa Viện kiểm sát,  ông nhận Viện kiểm sát truy tố 

đúng tội danh. Bị  áo thừa nhận trong quá tr nh  ị  áo  ùng  á  đồng ph m  h y 

 e trên  á  tuyến đường đã nẹt pô  e,  ầm hung khí hú h t gây ảnh hư ng đến an 

ninh trật t   ủa địa phư ng,  ị  áo không  ó ý kiến g  t   ào  hữa  ho hành vi 

ph m tội  ủa m nh,  hỉ  in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ một phần mứ  án. 

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
  Trên    s  nội dung v  án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  v  án đã đượ  

th m tra, tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng  ủa C  quan điều tra Công an thành phố 

Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ 

t   quy định  ủa Bộ  uật Tố t ng H nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa  á   ị 

 áo không  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi, quyết định  ủa C  quan tiến hành 

tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố t ng  ủa C  

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 

Người  àm  hứng  à Trần Minh S, Trần Công M vắng mặt nhưng  ó đ n yêu 

 ầu   t    vắng mặt và đã  ó  ời khai t i    quan điều tra, việ  vắng mặt  ủa người 

 àm  hứng, người  ó quyền  ợi, nghĩa v   iên quan không ảnh hư ng đến việ    t 

  . Do đó, Hội đồng   t    vẫn tiến hành   t    v  án theo quy định t i Điều 293 

Bộ  uật Tố t ng H nh s . 

[2] Về tội danh:  

Căn  ứ  ời khai  ủa các  ị  áo trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa,  ời 

khai  ủa người  àm  hứng và  hứng  ứ, tài  iệu đã thu thập  ó trong hồ s  v  án đã 

đượ  th m tra t i phiên tòa, Hội đồng   t     ó đủ    s  để  á  định:  

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 07/10/2021, Nguyễn Trọng T  ùng đồng ph m 

(khoảng 12 người) điều khiển nhiều  e máy,  ầm theo hung khí gồm dao t   hế, 

g  h đá… di  huyển   ng  á h, đánh võng, giàn hàng,  a h t trên nhiều tuyến 

đường  ủa thành phố Vũng Tàu để t m đánh nhau v i nhóm  ủa Ngô Anh Kiệt. 

Khi đến khu v    ãi tắm Long Cung, Phường 10, thành phố Vũng Tàu, nhóm  ủa 

T  hờ khoảng 20 phút nhưng không thấy nhóm  ủa Kiệt đến nên đã đi về. 

Khoản 2 Điều 318  ủa Bộ  uật H nh s  quy định: 

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị 

kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 

03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ 2 năm đến 

7 năm:…. b) dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”. 
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Bị  áo T tuy không mang theo hung khí nhưng tham gia  ùng nhóm  á  đồng 

ph m  ó s  d ng  á  hung khí nguy hiểm như dao t   hế, g  h, đá... khi th   hiện 

hành vi ph m tội. Bị  áo đã tiếp nhận ý  hí đối v i  á  đồng ph m trong việ  s  

d ng hung khí nên Cáo tr ng  ủa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu truy 

tố  ị  áo hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp  uật.  

Các đối tượng tham gia trong v  gây rối ngày 07 10 2021, thuộ  nhóm  ủa 

Nguyễn Trọng T  ao gồm: Trần Minh S, Trần Công M, Nguyễn Tuấn Huy, Ph m 

Tấn Lộ , Lê Văn Hải, Ngô Toàn Dinh, Nguyễn Quố  Cường, Nguyễn Đoàn Anh 

Khoa, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Tiến Huân, Trần Vĩnh Thư ng, Nguyễn Quố  

Anh đã  ị   t    theo Bản án số 228 2022 HSST ngày 26 8 2022  ủa Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu. 

 [3]. Về vai trò, Th  hất, mứ  độ, hậu quả do hành vi ph m tội gây ra, t nh tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ủa từng  ị  áo:  

Bị  áo  ùng đồng ph m mặ  dù  ó s  thống nhất về việ  th   hiện hành vi 

ph m tội nhưng  hưa  ó s   ấu kết  hặt  hẽ nên  hỉ  à đồng ph m giản đ n. Hành vi 

 ủa  ị  áo  ùng  á  đồng ph m  à nguy hiểm  ho  ã hội,  hỉ v  những mâu thuẫn 

nhỏ trong  uộ  sống nhưng v i s   ố  đồng, hiếu thắng, a dua không phân  iệt đượ  

đúng sai  ị  áo và đồng ph m đã t  tập thành nhiều nhóm và th   hiện hành vi gây 

rối ảnh hư ng nghiêm trọng đến trật t  an toàn  ã hội, gây mất an ninh trật t  địa 

phư ng;  ị  áo  à người  ó đủ tuổi  hịu trá h nhiệm h nh s ;  ố ý th   hiện hành vi 

ph m tội nhưng  hỉ v i vai trò giúp sứ  nên khi quyết định h nh ph t Hội đồng   t 

   quyết định    ph t  ị  áo mứ  án tư ng ứng v i hành vi ph m tội, nhân thân và 

 á  t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s . 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Bị  áo không  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s . 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá tr nh tố t ng và t i phiên tòa,  ị  áo đã thành kh n khai  áo, ăn năn 

hối  ải nên đượ  áp d ng t nh tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật 

H nh s .  

Bị  áo tuổi  òn trẻ, nhận thứ  pháp  uật  òn h n  hế,  à đồng ph m  ó vai trò 

không tí h     nên đượ    t  à ph m tội  ần đầu, thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng 

theo như hư ng dẫn t i m   4 phần I Giải đáp số 01 2017 GĐ-TANDTC ngày 07 

tháng 4 năm 2017  ủa Tòa án nhân dân Tối  ao. Do đó, Hội đồng   t    áp d ng  ho 

 ị  áo đượ  hư ng t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  theo quy định t i điểm i 

khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s  và áp d ng Điều 54 Bộ  uật H nh s  để  ượng h nh 

v i bị  áo.  

 [4] X   ý vật  hứng: Không 

 [5]. Về án phí: Bị  áo Nguyễn Trọng T phải  hịu án phí h nh s  s  th m theo 

quy định t i điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 2016/UBTVQH14  ủa Ủy  an 

Thường v  Quố  Hội các  ị  áo phải  hịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

h nh s  s  th m. 

    Vì các    trên   

 U  T ĐỊNH: 

Tuy n   : Bị  áo Nguyễn Trọng T ph m tội “Gây rối trật t   ông  ộng”. 

  I. Hình phạt: Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318, điểm i, s khoản 1 Điều 51, 

Điều 17, Điều 54 và Điều 38 Bộ  uật h nh s ,    ph t: 
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Nguyễn Trọng T 16 (Mƣời sáu) tháng tù, thời h n tù đượ  Th từ ngày 

19/10/2022. 

 II. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị  áo Nguyễn Trọng T phải nộp 200.000đ 

(Hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  s  th m. 

III.  uyền kháng cáo: 
Trong thời h n 15 (mười  ăm) ngày Th từ ngày tuyên án,  ị  áo  ó quyền 

kháng  áo  ản án để yêu  ầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   t      i v  

án theo thủ t   phú  th m.  
 
 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 
- Công An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo; 
- Lưu hồ s  v  án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

  

 

                 Đinh Thị Châm 

 
  


